
BÀI TẬP TUẦN 13 - MÔN KHOA HỌC  

(Nước bị ô nhiễm - Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm) 

 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất và hoàn thành các 

câu còn lại. 

1. Thế nào là nước bị ô nhiễm? 

A. Nước có màu, có chất bẩn 

B. Nước có mùi hôi 

C. Nước có chứa vi sinh vật 

D. Tất cả các ý trên  

2. Thế nào là nước sạch?  

A. Nước trong suốt, không màu, không mùi, không vị 

B. Nước trong suốt không màu, không mùi, không vị, không chứa các vi sinh vật 

C. Nước trong suốt không màu, không mùi, không vị, không chứa các vi sinh vật hoặc 

các chất hòa tan có hại cho sức khỏe con người 

D. Nước trong suốt không màu, không mùi, không vị, không chứa các chất hòa tan có 

hại cho sức khỏe con người 

3. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp 

 

A  B 

1) Nước sông, hồ, ao a) Có nhiều phù sa 

2) Nước sông b) Thường bị vẫn đục vì lẫn nhiều 

đất, cát 

3) Nước mưa giữa trời, nước giếng, 

nước máy 

c) Thường có màu xanh 

4) Nước hồ, ao có nhiều tảo sinh sống  d) Thường trong vì không bị lẫn 

nhiều đất, cát 

 

4. Theo em, trong các loại nước dưới đây, nước nào dung tốt cho sức khỏe? 

A. Nước giếng 

B. Nước mưa 



C. Nước máy 

D. Nước sông

5. Viết Đ vào ô trống trước câu đúng, S vào ô trống trước câu sai. 

 Bằng kính hiển vi, không thể nhìn thấy được những vi sinh vật trong một giọt 

nước ao, hồ. 

 Bằng mắt thường, ta có thể nhìn thấy những thực vật trong sống nước hồ, ao như: 

rong, rêu, tảo. 

6. Nguyên nhân nào dưới đây làm cho nguồn nước bị ô nhiễm? 

A. Phân, rác, nước thải không được xử lý đúng 

B. Sử dụng quá nhiều phân hóa học, thuốc trừ sâu 

C. Vỡ ống nước, ống dẫn dầu, khói bụi và khí thải nhà máy, xe cộ 

D. Tất cả đáp án trên 

7. Các bệnh nào dưới đây liên quan đến nguồn nước ô nhiễm? 

A. Tả, lị, thương hàn, tiêu chảy, bại liệt, viêm gan, mắt bột… 

B. Viêm phổi, lao, cúm 

C. Các bệnh về tim mạch  

D. Các bệnh về da 

8. Bao nhiêu phần trăm các bệnh do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm? 

A. 90% 

B. 80% 

C. 70% 

D. 60% 

9. Viết Đ vào ô trống trước câu đúng, S vào ô trống trước câu sai. 

 Em xả rác, xả nước thải bừa bãi không làm nước bị ô nhiễm. 

 Nguồn nước bị ô nhiễm là nơi các loại vi sinh vật sinh sống, phát triển và lan 

truyền các loại bệnh. 

10. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B cho phù hợp 

A  B 

1) Nguyên nhân làm nguồn nước bị ô 

nhiễm 

a) Bỏ rác đúng nơi quy định 

2) Việc làm bảo vệ nguồn nước b) Làm vỡ ống nước, ống dẫn dầu 



ĐÁP ÁN MÔN KHOA HỌC LỚP 4 – TUẦN 13 

Bài 25: Nước bị ô nhiễm 

Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm 

1. D 

2. C 

3. 1-b  2-a  3-d  4-c 

4. B 

5. S-Đ 

6. D 

7. A 

8. B 

9. S-Đ 

10. 1-b                  2-a 

 

 

 


